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Bộ môn: Công nghệ thông tin 

TT 
Tên giáo trình, tập bài 

giảng, tài liệu tham khảo 
Tên các tác giả Học phần sử dụng 

Tên nhà xuất bản, năm 
xuất bản 

Nội dung tóm tắt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Thiết kế bài giảng điện tử TS. Phạm Đình Thành 

(chủ biên),  
PGS.TS. Huỳnh Thị 
Thanh Bình,  
ThS. Phan Trung Kiên 

Thiết kế bài giảng 
điện tử 

NXB Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023 

Giáo trình cung cấp hệ thống các bài tập, 
các ví dụ gắn với nội dung chương trình 
Tin học Trung học phổ thông, giúp sinh 
viên củng cố, nâng cao với kiến thức Tin 
học và cập nhật, hệ thống hóa kiến thức 
trong chương trình Tin học Trung học phổ 
thông.  Sinh viên có thể khai thác các bài 
tập, ví dụ trong giáo trình vào quá trình 
giảng dạy khi đi thực tập hoặc công tác. 
Giáo trình gồm 3 chương:  
Chương 1. Phần mềm dạy học và các 
phương tiện dạy học hiện đại 
Chương 2. Kiến thức cơ bản về bài giảng 
điện tử 
Chương 3. Các công cụ xây dựng giáo 
trình, bài giảng điện tử 

 
2 Tin học ứng dụng Lường Nguyệt Hương, 

Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị 
Vân Chi 

Tin học ứng dụng Giáo trình nội bộ, 2021 Trong thời đại công nghệ số và nền kinh 
tế toàn cầu hóa, Tin học ứng dụng là một 
trong những học phần quan trọng đối với 
chương trình khối ngành Kế toán. Là 
những nhà quản trị doanh nghiệp trong 
tương lai, người học cần trang bị cho bản 
thân khả năng nhận biết, đánh giá và ứng 



dụng công nghệ thông tin mới trong các 
hoạt động kinh doanh.  
Giáo trình Tin học ứng dụng được kết 
cấu thành ba chương: 
Chương I: Ứng dụng Microsoft Word 
trong kế toán 
Chương II: Ứng dụng Microsoft Excel 
trong kế toán 
Chương III: Sử dụng Internet 

3 Giáo trình Hệ điều hành 
Linux 

Đặng Thị Vân Chi, Phan 
Trung Kiên 

Hệ điều hành Linux Giáo trình nội bộ, 2021 Giáo trình cung cấp hệ thống bài tập, ví 
dụ gắn với nội dung học phần Hệ điều 
hành Linux. 
Giáo trình gồm chương:  
Chương 1. Tổng quan về Linux 
Chương 2. Quản trị hệ thống và người 
dùng 
Chương 3. Hệ thống tập tin 
Chương 4. Lập trình Shell trong Linux 
Chương 5. Một số chương trình tiện ích 
trong Linux 

4 Giáo trình Kiến trúc máy tính Th.S Phạm Quang Trung 
Th.S Phan Trung Kiên 
Th.S Nguyễn Hữu Cường 

Kiến trúc máy tính Giáo trình nội bộ 2018  

5 Giáo trình Nguyên Lý Hệ 
Điều Hành 

ThS. Mai Văn Tám 
ThS. Phan Trung Kiên 

Nguyên Lý Hệ Điều 
Hành 
 

Giáo trình nội bộ 2012 Giáo trình cung cấp các nội dung tổng 
quan về hệ điều hành bao gồm: hệ điều 
hành là gì, cấu trúc hệ thống máy tính, 
cấu trúc hệ điều hành. Trình bày về quản 
lý tiến trình, khái niệm tiến trình, luồng, 
định thời CPU, đồng bộ hóa, deadlock. 
Cung cấp kiến thức về quản lý bộ nhớ, bộ 
nhớ ảo. Giới thiệu hệ thống tập tin, giao 
diện và cài đặt hệ thống tập tin. Cung cấp 
các kiến thức về quản lý xuất/nhập, cấu 



trúc lưu trữ thứ cấp. Ví dụ các hệ điều 
hành thông dụng. 
 

 

Ghi chú: 
(1) Số thứ tự; 
(2) Tên giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo; 
(3) Ghi tên các tác giả (ghi rõ tác giả chủ biên); 
(4) Ghi tên các học phần sử dụng; 
(5) Ghi tên NXB và năm xuất bản (nếu đã xuất bản) như: NXB Đại học Sư phạm, 2024; 
(6) Tóm tắt nội dung chính của giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo. Ghi ngắn gọn khoảng 10-15 câu, nên đưa tên các chương trong tài liệu vào. 


